
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 01 năm 2025 
 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 

 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sở Công Thương xây dựng Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, năng lực 

tham mưu, quản lý, khả năng sử dụng ngoại ngữ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

 2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào yêu cầu vị trí việc làm mà 

công chức, viên chức đảm nhận và phù hợp với sự phát triển nguồn nhân lực của 

Sở. Công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối 

tượng, theo đề án đã được quy hoạch, phù hợp với sở trường công tác đồng thời 

phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

2.1.1. Về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

- Khuyến khích công chức, viên chức trong toàn Sở tự học tập và nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx


- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan về đăng ký 

nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2025, Giám đốc Sở xem 

xét, cử công chức, viên chức tham gia đào tạo theo quy định. 

2.1.2. Về bồi dưỡng  

a) Lý luận chính trị: thực hiện theo văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng 

ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Trường Chính trị Trần Phú. Trong 

năm 2025, dự kiến cử 01 công chức tham gia lớp Cao cấp chính trị; 02 công chức 

tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị. 

b) Kiến thức quản lý nhà nước: thực hiện theo văn bản của Sở Nội vụ. 

Trong năm 2025, dự kiến cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Thanh tra viên chính. 

c) Bồi dưỡng khác: theo yêu cầu công việc và các nội dung bồi dưỡng khác 

do Bộ, ngành tổ chức để xem xét bố trí công chức, viên chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm, cụ thể: 02 công chức tham gia bồi 

dưỡng lãnh đạo cấp Sở; 03 công chức tham gia lãnh đạo cấp phòng. 

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài 

Thực hiện theo chương trình và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, 

Bộ Công Thương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí được chi từ nguồn kinh phí ngân sách của tỉnh và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực 

hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu chế độ chính sách, hỗ trợ kinh phí 

cho công chức, viên chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tạo điều kiện cho công 

chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Đối với các 

lớp bồi dưỡng chưa được ghi trong Kế hoạch này, căn cứ nhu cầu, các phòng, đơn 

vị phải đăng ký bổ sung và gửi Văn phòng để tham mưu lãnh đạo Sở cử công 

chức, viên chức tham dự.  



- Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải cam kết thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm bàn giao công việc trước 

khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Sau khi kết thúc khóa 

đào tạo, bồi dưỡng, các công chức, viên chức phải nộp bản sao chứng chỉ, văn 

bằng (nếu có) về Văn phòng Sở để theo dõi, cập nhật thông tin vào phần mềm 

quản lý công chức, viên chức theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025, 

yêu cầu các phòng, đơn vị và công chức, viên chức tổ chức thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ;  

  - Giám đốc, P.Giám đốc Sở; 

  - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

  - Lưu: VT, VP8. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Đặng Văn Thành 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2025 
 

Đơn vị tính: lượt người 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Chức 

vụ 
Đơn vị công tác 

Ngạch/ 

hạng 

hiện giữ 

Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Ghi chú 

Nữ Nam 

Lý 

luận 

chính 

trị (1) 

Quản 

lý nhà 

nước 

(2) 

Chuyên 

môn (3) 

Chức 

vụ 

quản 

lý (4) 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

chuyên 

ngành 

Bồi 

dưỡng 

theo vị 

trí việc 

làm 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

QP 

AN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân 

tộc 

Khác 

1 
Dương 
Thanh Hòa 

  1970 

Phó 

Giám 

đốc 

Ban giám 
đốc 

Sở Công 
Thương 

Chuyên 

viên 

chính 

      

Lãnh 

đạo 
cấp 

Sở 

             0989847416   

 
 

 

 
  

2 Võ Tá Nghĩa   1979 
Phó 

Giám 

đốc 

Ban giám 

đốc 

Sở Công 

Thương 

Chuyên 

viên 
      

Lãnh 

đạo 

cấp 
Sở 

             0913294331   

 

 
 

 

  

3 
Tôn Thị Thu 

Trang 
1984   

Phó 

phòng 

Phòng 
Quản lý 

Thương 

Mại 

Sở Công 

Thương 

Chuyên 

viên 

Cao 

cấp 
                    0936077190   

Quy hoạch 

Phó Giám đốc 

Sở 
nhiệm kỳ 

2021-2026; 

nhiệm kỳ 
2026-203 

 

4 

Trần Thị 

Phương 

Thanh 

1988   
Chuyên 

viên 

Phòng 

Quản lý 

Thương 

Mại 

Sở Công 

Thương 

Chuyên 

viên 

Trung 

cấp 
                    0915320032   

 

Quy hoạch 
Phó Trưởng 

phòng nhiệm 

kỳ 2021-

2026; 2026- 

2031 

 
 

 

5 Lê Sỹ Đình   1989 
Chuyên 

viên 

Phòng 

Quản lý 
Năng 

lượng 

Sở Công 
Thương 

Chuyên 
viên 

Trung 
cấp 

    

Lãnh 

đạo 
cấp 

phòng 

              0963132756   

 
Quy hoạch 

Phó Trưởng 

phòng nhiệm 
kỳ 2021-

2026; 2026- 

2031; Xem 
xét bố trí để 

phù hợp tránh 

trùng lớp 
 



TT Họ và tên 

Năm sinh 

Chức 

vụ 
Đơn vị công tác 

Ngạch/ 

hạng 

hiện giữ 

Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Ghi chú 

Nữ Nam 

Lý 

luận 

chính 

trị (1) 

Quản 

lý nhà 

nước 

(2) 

Chuyên 

môn (3) 

Chức 

vụ 

quản 

lý (4) 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

chuyên 

ngành 

Bồi 

dưỡng 

theo vị 

trí việc 

làm 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

QP 

AN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Tiếng 

dân 

tộc 

Khác 

6 
Phan Mạnh 
Hùng 

  1982 
Thanh 
tra viên 

Thanh tra 
Sở Công 
Thương 

Thanh 
tra viên 

      

Lãnh 

đạo 
cấp 

phòng 

              0917748388   

Xem xét công 

việc để bố trí 
phù hợp đảm 

bảo công việc 

7 Võ hữu Nam   1984 
Chuyên 

viên 

Phòng 
Quản lý 

Thương 

Mại 

Sở Công 

Thương 

Chuyên 

viên 
      

Lãnh 
đạo 

cấp 

phòng 

              0888578886   

Xem xét công 
việc để bố trí 

phù hợp đảm 

bảo công việc 

8 
Trần Huy 

Thành 
  1975 

Chánh 
Thanh 

tra 

Thanh tra 
Sở Công 

Thương 

Thanh 

tra viên 
  

Thanh 
tra viên 

chính 

                  0913294107     

9 
Mai Như 

Ánh 
  1986 

Chyên 

viên 

Phòng 

QLCN 

Sở Công 

Thương 

Chuyên 

viên 
  

Chuyên 

viên 
chính 

                  0917066658     

10 
Trần Văn 
Mạnh 

  1986 
Chuyên 

viên 

Phòng 

Quản lý 
Công 

Nghiệp 

Sở Công 
Thương 

Chuyên 
viên 

  

Chuyên 

viên 

chính 

                  0967210686     
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